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1 Nguyễn Thị Vân An 03/01/1986 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3742.18

2 Phạm Thị Thúy Anh 10/09/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3743.18

3 Vũ Anh 19/01/1991 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3744.18

4 Bo Thanh Buôn 15/10/1988 Khánh Hòa Nam Raglay Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3745.18

5 Vi Thế Công 18/10/1990 Cao Bằng Nam Nùng Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3746.18

6 Nguyễn Xuân Cương 26/03/1989 Nghệ An Nam Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3747.18

7 Pi Năng Thị Mi Cương 15/09/1981 Khánh Hòa Nữ Raglai Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3748.18

8 Phan Văn Chất 08/10/1986 Nghệ An Nam Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3749.18

9 Nguyễn Minh Châu 19/08/1982 Khánh Hòa Nam Kinh Trường PT DTNT-THCS Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3750.18

10 Nguyễn Hoàng Quế Chi 09/10/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3751.18

11 Hồ Sỹ Dật 12/06/1973 Nghệ An Nam Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3752.18

12 Nguyễn Ngọc Diệp 24/10/1980 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3753.18

13 Nguyễn Ngọc Đạt 05/11/1968 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3754.18

14 Hà Đức 29/10/1994 Khánh Hòa Nam Raglay Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3755.18

15 Huỳnh Văn Đức 08/12/1977 Khánh Hòa Nam Kinh Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3756.18

16 Lê Văn Đường 06/07/1989 Nghệ An Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3757.18

17 Nguyễn Thị Nôen 06/07/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3758.18

18 Ngô Thị Thu Hà 25/09/1994 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3759.18

19 Phan Thị Ngọc Hà 13/11/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3760.18

Trang 1/7



Số 
TT

Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh

Giới 
tính

Dân tộc Đơn vị công tác
Số vào sổ gốc cấp 

chứng chỉ

Người nhận chứng 
chỉ ký và ghi rõ họ 

tên

Ghi 
chú

20 Trần Thị Minh Hà 08/01/1994 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3761.18

21 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 23/05/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3762.18

22 Lê Thị Ngọc Hạnh 04/01/1981 Quảng Trị Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3763.18

23 Nguyễn Thị Bích Hạnh 15/12/1989 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3764.18

24 Nguyễn Thị Hằng 29/06/1991 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3765.18

25 Nguyễn Thị Hằng 25/10/1982 Ninh Bình Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3766.18

26 Bùi Thị Ngọc Hân 06/05/1985 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3767.18

27 Phạm Thị Hậu 25/10/1977 Nghệ An Nữ Kinh Trường Tiểu học thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3768.18

28 Phạm Thị Hiền 10/06/1992 Ninh Bình Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3769.18

29 Triệu Thị Hiền 15/08/1975 Cao Bằng Nữ Nùng Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3770.18

30 Lê Thị Minh Hiếu 20/01/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3771.18

31 Hoàng Thị Như Hòa 17/09/1985 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3772.18

32 Nguyễn Thị Hoài 25/01/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3773.18

33 Trần Thị Kim Hồng 20/10/1986 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3774.18

34 Bùi Lê Huân 17/09/1990 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3775.18

35 Nguyễn Ngọc Hùng 19/09/1987 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3776.18

36 Nguyễn Văn Hưng 10/06/1987 Thanh Hóa Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3777.18

37 Phạm Thị Hương 05/08/1984 Nghệ An Nữ Thổ Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3778.18

38 Vi Thị Thu Hương 12/09/1985 Tuyên Quang Nữ H'mông Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3779.18

39 Nguyễn Ngọc Hương Kiều 06/10/1985 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3780.18

40 Trương Quốc Khánh 28/08/1992 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Chu Văn An, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3781.18

41 Phạm Thị Lan 31/01/1979 Thái Bình Nữ Kinh Trường PT DTNT-THCS Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3782.18

42 A Đắt Hờ Lanh 03/12/1991 Khánh Hòa Nữ ÊĐê Trường THCS Chu Văn An, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3783.18

43 Bùi Hữu Lâm 25/06/1984 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3784.18

44 Hoàng Ngọc Lâm 19/02/1986 Bắc Kạn Nam Tày Trường PT DTNT-THCS Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3785.18
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45 Lê Thị Mỹ Liên 01/11/1989 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3786.18

46 Nguyễn Thị Mỹ Linh 24/07/1986 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Chu Văn An, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3787.18

47 Trần Thị Hồng Linh 26/05/1987 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3788.18

48 Lý Tấn Long 01/01/1989 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3789.18

49 Cao Thị Yến Ly 25/01/1990 Khánh Hòa Nữ Raglai Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3790.18

50 Lê Anh Mãi 27/07/1989 Thanh Hóa Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3791.18

51 Nguyễn Công Mạnh 25/08/1992 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3792.18

52 Phan Thị Diễm My 03/05/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3793.18

53 Lê Thị Hà Ninh 26/10/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3794.18

54 Bùi Hoa Nữ 10/04/1987 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3795.18

55 Trương Thị Sa Ni 25/01/1994 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3796.18

56 Lương Trọng Nghĩa 08/04/1985 Cao Bằng Nam Nùng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3797.18

57 Lương Thị Nhâm 21/01/1991 Cao Bằng Nữ Nùng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3798.18

58 Ngô Thị Tú Nhi 08/04/1995 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3799.18

59 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 26/12/1989 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3800.18

60 Trần Thị Thùy Nhung 25/10/1993 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3801.18

61 Hoàng Văn Phòng 25/09/1988 Bắc Kạn Nam Tày Trường THCS Chu Văn An, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3802.18

62 Trịnh Thị Phương 19/06/1991 Bắc Ninh Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3803.18

63 Võ Hùng Quang 28/08/1993 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3804.18

64 Lê Hữu Quốc 20/08/1989 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Chu Văn An, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3805.18

65 Đỗ Thị Hạnh Quyên 25/08/1987 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3806.18

66 Nguyễn Thị Hoàng Quyên 14/04/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3807.18

67 Nguyễn Thị Mai Quyên 01/11/1979 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3808.18

68 Võ Thị Trúc Sang 09/09/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3809.18

69 Lê Thế Sáng 25/03/1987 Thanh Hóa Nam Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3810.18
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70 Nguyễn Thị Thanh Sen 29/11/1993 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3811.18

71 Pi Năng Thị Tấm 11/02/1989 Khánh Hòa Nữ Raglay Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3812.18

72 Đặng Anh Tiến 19/08/1986 Hải Dương Nam Kinh Trường PT DTNT-THCS Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3813.18

73 Đặng Minh Tiến 25/11/1982 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3814.18

74 Mai Xuân Tuấn 31/12/1985 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3815.18

75 Phan Thanh Tuấn 09/08/1982 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3816.18

76 Nguyễn Thanh Tùng 13/08/1978 Thái Bình Nam Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3817.18

77 Trần Thanh Tùng 10/02/1994 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3818.18

78 Trần Thị Thanh Tuyền 10/06/1991 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3819.18

79 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02/07/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3820.18

80 Nguyễn Cẩm Thạch 18/05/1981 Thái Bình Nam Kinh Trường THCS Chu Văn An, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3821.18

81 Trần Hoàng Thạch 25/09/1995 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3822.18

82 Đinh Văn Thái 22/01/1981 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3823.18

83 Đặng Trường Thành 10/11/1984 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Chu Văn An, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3824.18

84 Nguyễn Xuân Thành 29/07/1984 Nghệ An Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3825.18

85 Lê Thị Bích Thảo 01/02/1987 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Chu Văn An, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3826.18

86 Nguyễn Thị Thanh Thảo 09/05/1987 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Chu Văn An, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3827.18

87 Nguyễn Thị Thu Thảo 28/11/1995 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3828.18

88 Trần Thị Xuân Thảo 29/01/1994 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3829.18

89 Đinh Thị Thu Thắm 11/11/1989 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3830.18

90 Nguyễn Thị Thắm 26/10/1986 Hà Tĩnh Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3831.18

91 Nguyễn Viết Thắng 20/11/1976 Nghệ An Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3832.18

92 Ngô Xuân Thọ 26/01/1995 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3833.18

93 Nguyễn Thị Hồng Thu 11/11/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3834.18

94 Nguyễn Hữu Thuần 10/01/1979 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3835.18
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95 Nguyễn Thị Thanh Thuý 28/10/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3836.18

96 Trịnh Thị Minh Thủy 04/07/1992 Hà Tây Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3837.18

97 Lê Thị Thanh Thúy 10/03/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3838.18

98 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10/08/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3839.18

99 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 17/04/1993 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3840.18

100 Bùi Ngọc Thùy Trang 02/06/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3841.18

101 Nguyễn Ngọc Trang 22/03/1996 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3842.18

102 Phạm Hà Trang 09/08/1992 Bắc Giang Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3843.18

103 Trần Thị Thanh Trang 24/04/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3844.18

104 Nguyễn Thị Bích Trâm 30/12/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3845.18

105 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 12/12/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3846.18

106 Nguyễn Thị Thu Trinh 06/10/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3847.18

107 Phan Thị Uyên Trinh 19/05/1984 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3848.18

108 Võ Thị Xuân Trúc 02/04/1986 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3849.18

109 Ngô Thị Xuân Trường 16/10/1993 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường PT DTNT-THCS Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3850.18

110 Hồ Thị Thanh Vân 01/04/1991 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Chu Văn An, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3851.18

111 Nguyễn Thị Hồng Vân 31/07/1991 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3852.18

112 Nguyễn Nữ Hoàng Vi 24/08/1993 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3853.18

113 Lê Ái Việt 17/05/1986 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3854.18

114 Bùi Viết Vinh 21/08/1987 Nghệ An Nam Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3855.18

115 Lê Văn Vĩnh 12/03/1985 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3856.18

116 Nguyễn Thanh Vũ 14/02/1990 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3857.18

117 Nguyễn Thị Phương Yên 05/02/1994 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Cao Văn Bé, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.CS.III.3858.18

118 Đỗ Chuyên 27/03/1976 Phú Yên Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định, Tuy Hòa, Phú Yên PY.CS.III.9433.18

119 Nguyễn Ngọc Đức 17/07/1977 Phú Yên Nam Kinh Trường THCS Suối Trai, Sơn Hòa, Phú Yên PY.CS.III.9434.18
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120 Lê Thị Thu Hằng 12/02/1980 Phú Yên Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Đồng Xuân, Phú Yên PY.CS.III.9435.18

121 Ngô Thị Thu Hằng 02/01/1969 Phú Yên Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định, Tuy Hòa, Phú Yên PY.CS.III.9436.18

122 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/12/1983 Phú Yên Nữ Kinh Trường THCS Trần Cao Vân, Tuy Hòa, Phú Yên PY.CS.III.9437.18

123 Bùi Văn Hiếu 20/04/1965 Phú Yên Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định, Tuy Hòa, Phú Yên PY.CS.III.9438.18

124 Trần Thị Hòa 06/01/1985 Phú Yên Nữ Kinh Trường THCS Vừ A Dính, Sơn Hòa, Phú Yên PY.CS.III.9439.18

125 Phan Thị Thùy Loan 23/05/1980 Phú Yên Nữ Kinh Trường THCS Suối Bạc, Sơn Hòa, Phú Yên PY.CS.III.9440.18

126 Trịnh Thủy Tiên 27/02/1979 Phú Yên Nữ Kinh Trường THCS Thị Trấn Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên PY.CS.III.9441.18

127 Lê Thị Thừa 03/02/1978 Phú Yên Nữ Kinh Trường THCS Kpá Kơ Long, Sơn Hòa, Phú Yên PY.CS.III.9442.18

128 Võ Thị Hoàng Trang 20/10/1984 Phú Yên Nữ Kinh Trường THCS Sơn Nguyên, Sơn Hòa, Phú Yên PY.CS.III.9443.18

129 Nguyễn Thị Thúy Vân 01/09/1987 Phú Yên Nữ Kinh Trường THCS Krông Pa, Sơn Hòa, Phú Yên PY.CS.III.9444.18

130 Đỗ Thị Tuyết Lan 27/03/1986 Bình Định Nữ Kinh Trường Tiểu học Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định BĐ.CS.III.15670.19

131 Nguyễn Thị Thế 23/08/1990 Nghệ An Nữ Kinh Trường PTDTBTTHCS Tô Hiệu, M'Đrắk, Đắk Lắk ĐL.CS.III.16754.19

132 Trần Thị Loan 24/06/1994 Thái Bình Nữ Kinh Trường PTDTBT THCS Tô Hiệu, M'Đrắk, Đắk Lắk ĐL.CS.III.17578.19

133 Đặng Đình Nguyện 30/09/1979 Thái Bình Nam Kinh Trường THCS Ea Phê, Krông Pắc, Đắk Lắk ĐL.CS.III.17579.19

134 Lê Minh Tuân 20/10/1988 Quảng Nam Nam Kinh Trường THCS Ngô Mây, Krông Pắc, Đắk Lắk ĐL.CS.III.17580.19

135 Thái Thị Thảo 04/09/1987 Nghệ An Nữ Kinh Trường THCS Tô Hiệu, Krông Ana, Đắk Lắk ĐL.CS.III.17581.19

136 Nguyễn Thị Thân 03/07/1979 Thanh Hóa Nữ Kinh Trường THCS Lạc Long Quân, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.III.17582.19

137 Nguyễn Thị Dáng Thu 11/02/1992 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Lợi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.III.17583.19

138 Trịnh Thị Đài Trang 11/10/1993 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Lợi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.III.17584.19

139 Nguyễn Văn Chung 05/01/1979 Ninh Bình Nam Kinh Trường PTDT-Bán trú THCS Trần Kiên, Đak Đoa, Gia Lai GL.CS.III.22393.20

140 Nguyễn Thị Tâm 09/07/1984 Bắc Ninh Nữ Kinh Trường THCS KpaKlơng, Đak Đoa, Gia Lai GL.CS.III.22394.20

141 Phan Thị Thanh Tú 16/09/1991 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Trung Trực, Ninh Hòa, Khánh Hòa PY.CS.III.23335.20

142 Nguyễn Thị Ngọc 13/06/1973 Nghệ An Nữ Kinh Trường TH và THCS Sơn Nguyên, Sơn Hòa, Phú Yên PY.CS.III.23369.20

143 Nguyễn Thị Công Phi 20/10/1971 Lâm Đồng Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, Sơn Hòa, Phú Yên PY.CS.III.23370.20

144 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 15/10/1993 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Quang Trung, Tuy Đức, Đắk Nông ĐL.CS.III.23654.20
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145 Đặng Thị Kim Liên 18/01/1986 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Hồ Tùng Mậu, Buôn Đôn, Đắk Lắk ĐL.CS.III.23902.20

146 Lê Thị Nga 19/11/1983 Hà Tĩnh Nữ Kinh Trường THCS Hùng Vương, Buôn Hồ, Đắk Lắk ĐL.CS.III.23903.20

Ấn đinh danh sách này có 146 học viên.
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